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TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đề nghị đưa ra

1 NA-2637-TS Bùi Văn Tuấn 0874/2024/NA-GPKTTS 16,07 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

2 NA-70256-TS Hồ Văn Nhợi 2423/2019/NA-GPKTTS 10,82 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

3 NA-80011-TS Phạm Văn Luân 0901/2024/NA-GPKTTS 16,05 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

4 NA-80262-TS Bùi Văn Bình 2153/2020/NA-GPKTTS 13,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

5 NA-90005-TS Nguyễn Văn Định 0871/2024/NA-GPKTTS 16,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

6 NA-90165-TS Hoàng Văn Trúc 0898/2024/NA-GPKTTS 15,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

7 NA-90198-TS Trần Văn Dũng 0909/2024/NA-GPKTTS 17,90 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

8 NA-90203-TS Cao Văn Thời 0918/2024/NA-GPKTTS 16,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

9 NA-90225-TS Nguyễn Văn Thao 0922/2024/NA-GPKTTS 17,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

10 NA-90260-TS Hồ Xuân Phát 0887/2024/NA-GPKTTS 18,10 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

11 NA-90280-TS Hồ Văn Thương 0881/2024/NA-GPKTTS 16,45 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản
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12 NA-90284-TS Phan Văn Khánh 0902/2024/NA-GPKTTS 22,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

13 NA-90364-TS Nguyễn Văn Hoàng 0896/2024/NA-GPKTTS 16,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

14 NA-90382-TS Nguyễn Xuân Tuấn 0919/2024/NA-GPKTTS 20,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

15 NA-90493-TS Hồ Văn Sáu 0170/2021/NA-GPKTTS 18,30 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

16 NA-90504-TS Hồ Văn Dũng 0879/2024/NA-GPKTTS 16,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

17 NA-90555-TS Trần Thị Chậm 0002/2024/NA-GPKTTS 22,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

18 NA-90610-TS Vũ Ngọc Thương 0875/2024/NA-GPKTTS 17,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

19 NA-90627-TS Nguyễn Văn Sơn 0878/2024/NA-GPKTTS 16,62 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

20 NA-90652-TS Nguyễn Văn Hà 0885/2024/NA-GPKTTS 16,35 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

21 NA-90766-TS Phạm Đăng 0894/2024/NA-GPKTTS 16,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

22 NA-90814-TS Nguyễn Văn Tuấn 0872/2024/NA-GPKTTS 17,55 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

23 NA-90816-TS Tô Văn Đại 0916/2024/NA-GPKTTS 16,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

24 NA-90818-TS Nguyễn Văn Trung 0876/2024/NA-GPKTTS 15,02 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

25 NA-90822-TS Nguyễn Văn Hải 0883/2024/NA-GPKTTS 18,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

26 NA-90836-TS Phan Đình Sơn 0899/2024/NA-GPKTTS 18,10 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

27 NA-90849-TS Đặng Xuân Trung 0884/2024/NA-GPKTTS 16,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản
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28 NA-90868-TS Hồ Sỹ Đại 0921/2024/NA-GPKTTS 24,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

29 NA-90951-TS Nguyễn Văn Sum 0880/2024/NA-GPKTTS 16,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

30 NA-91004-TS Nguyễn Bùi Hòa 0888/2024/NA-GPKTTS 15,60 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

31 NA-91088-TS Hồ Quốc Tuấn 0873/2024/NA-GPKTTS 24,82 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

32 NA-91699-TS Nguyễn Văn Cường 0912/2024/NA-GPKTTS 23,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

33 NA-91881-TS Trần Văn Hà 0906/2024/NA-GPKTTS 18,60 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

34 NA-92699-TS Nguyễn Văn Cường 0913/2024/NA-GPKTTS 22,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

35 NA-92929-TS Nguyễn Văn Thường 0914/2024/NA-GPKTTS 30,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

36 NA-93000-TS Đậu Văn Mão 0900/2024/NA-GPKTTS 16,60 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

37 NA-93048-TS Trương Công Hiếu 0915/2024/NA-GPKTTS 15,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

38 NA-93099-TS Nguyễn Văn Hải 0907/2024/NA-GPKTTS 17,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

39 NA-93184-TS Đậu Đình Hải 0897/2024/NA-GPKTTS 16,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

40 NA-93247-TS Ngô Thị Lý 0890/2024/NA-GPKTTS 16,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

41 NA-93672-TS Nguyễn Văn Hải 0891/2024/NA-GPKTTS 16,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

42 NA-94080-TS Lê Văn Sơn 0917/2024/NA-GPKTTS 16,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

43 NA-94236-TS Nguyễn Văn Minh 0882/2024/NA-GPKTTS 16,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản
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44 NA-94603-TS Trần Phúc Vương 1323/2020/NA-GPKTTS 16,80 Tàu cá giải bản

45 NA-94604-TS Nguyễn Văn Mười 1083/2020/NA-GPKTTS 16,80 Tàu cá giải bản

46 NA-94643-TS Phạm Văn Thắng 0886/2024/NA-GPKTTS 16,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

47 NA-95005-TS Nguyễn Văn Hải 0908/2024/NA-GPKTTS 16,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

48 NA-95066-TS Nguyễn Văn Hải 0895/2024/NA-GPKTTS 15,25 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

49 NA-95070-TS Nguyễn Văn Hải 0892/2024/NA-GPKTTS 16,60 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

50 NA-95079-TS Nguyễn Văn Thường 0911/2024/NA-GPKTTS 16,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

51 NA-95126-TS Nguyễn Văn Nam 0923/2024/NA-GPKTTS 16,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

52 NA-95526-TS Trần Đức Hồng 0877/2024/NA-GPKTTS 18,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

53 NA-95589-TS Tô Duy Sự 0904/2024/NA-GPKTTS 33,21 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

54 NA-95612-TS Lê Xuân Kỳ 0893/2024/NA-GPKTTS 15,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

55 NA-96926-TS Nguyễn Văn Tuệ 0889/2024/NA-GPKTTS 21,20 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

56 NA-98789-TS Phạm Văn Hải 0910/2024/NA-GPKTTS 18,16 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

57 NA-99966-TS Hồ Văn Nghĩa 0001/2023/NA-GPKTTS 30,80 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản
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